	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 344/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 22 tháng 02 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2022-2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT, ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030”.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 27/TTr-SNN&PTNT ngày 11/02/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022-2030” (kèm theo Kế hoạch số 09/KH-SNN&PTNT, ngày 10/02/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long;
- TT. UBND tỉnh;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Phòng KT-NV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, 4.03.05.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
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KẾ HOẠCH
PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2022-2030

I. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Kiểm soát, khống chế thành công dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên địa bàn tỉnh; góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật của Việt Nam.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Tiêm phòng vắc xin VDNC cho trên 80% tổng đàn trâu, bò, bê, nghé (gọi chung là trâu, bò) tại thời điểm tiêm phòng.

b) Chủ động giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt dịch bệnh nhằm giảm 20% số xã có dịch và số gia súc mắc bệnh VDNC so với năm liền kề trước đó.

c) Phòng bệnh chủ động, có hiệu quả bằng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và tiêu diệt các véc tơ truyền bệnh; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

2.1. Thông tin tuyên truyền

a) Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Đặc điểm và tính chất nguy hiểm của bệnh VDNC, cách nhận biết gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh VDNC và biện pháp xử lý, phòng, chống dịch bệnh.

- Vai trò, tầm quan trọng của việc phòng bệnh bằng vắc xin VDNC; các đặc điểm, hiệu quả và kế hoạch tiêm vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò.

- Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi, thương mại quốc tế do các hoạt động trái phép trong buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò.

- Phổ biến chủ trương, chính sách và quy định về phòng, chống bệnh VDNC, xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh VDNC; xử lý các trường hợp vi phạm, không tuân thủ các quy định về phòng, chống bệnh VDNC.

- Các nội dung và tổ chức thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh VDNC giai đoạn 2022 - 2030.

b) Phương thức thông tin, tuyên truyền

- Truyền thông qua các chương trình truyền hình, phát thanh tỉnh, huyện, xã; báo giấy, báo mạng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

- Xây dựng, in ấn, phát miễn phí các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bệnh VDNC.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề, các buổi tọa đàm, nói chuyện, giao lưu trực tuyến, tổ chức sự kiện về phòng, chống bệnh VDNC; tập huấn về kỹ năng truyền thông nguy cơ trong phòng, chống bệnh VDNC.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về giám sát, xử lý ổ dịch cho cán bộ làm công tác thú y tại địa phương.

c) Thời điểm và tần suất tuyên truyền

Thông tin, tuyên truyền về các nội dung phòng, chống bệnh VDNC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt trước thời điểm dịch bệnh VDNC thường xảy ra tại địa phương, trước mùa phát triển của các véc tơ truyền bệnh VDNC, trước khi triển khai kế hoạch tiêm vắc xin VDNC.

2.2. Phòng bệnh bằng vắc xin VDNC

a) Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò chưa được tiêm vắc xin hoặc đã tiêm vắc xin VDNC nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ (theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin); không có biểu hiện triệu chứng điển hình của bệnh VDNC và các bệnh truyền nhiễm khác.

b) Loại vắc xin: Căn cứ vào khuyến cáo của Cục Thú y hàng năm, chi cục lựa chọn chủng loại vắc xin VDNC sử dụng tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

c) Thời gian tiêm phòng: Hằng năm, tổ chức 01 đợt tiêm phòng chính trước thời điểm dịch bệnh VDNC thường xảy ra tại địa phương, trước mùa phát triển của các véc tơ truyền bệnh VDNC (như ruồi, muỗi, ve, mòng,...) và vào thời điểm 1-2 tháng trước khi hết thời gian miễn dịch bảo hộ đối với trâu, bò đã được tiêm vắc xin VDNC.

Ngoài đợt tiêm chính, các địa phương cần thường xuyên rà soát, tổ chức tiêm vắc xin VDNC bổ sung cho đàn trâu, bò chưa được tiêm phòng, phát sinh, nhập đàn trước và sau đợt tiêm chính.

d) Đảm bảo phương tiện, dụng cụ và các biện pháp kỹ thuật liên quan đến bảo quản, vận chuyển vắc xin và tiêm phòng phải đạt yêu cầu; tổ chức hướng dẫn, giám sát, đánh giá sau mỗi đợt tiêm phòng.

đ) Cách thức sử dụng vắc xin: Sử dụng và bảo quản vắc xin VDNC được phép lưu hành tại Việt Nam theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vắc xin, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.3. Giám sát bệnh VDNC

a) Giám sát lâm sàng (giám sát bị động, điều tra ổ dịch)

Mục đích phát hiện sớm các ca bệnh để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, giảm thiệt hại về kinh tế, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

- Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm vi rút VDNC đối với trâu, bò có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh VDNC; trâu, bò nghi có tiếp xúc với đàn trâu, bò mắc bệnh VDNC; điều tra xác định nguyên nhân nếu nghi đàn trâu, bò mắc bệnh VDNC.

- Chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thú y tiến hành điều tra ổ dịch (hộ, cơ sở chăn nuôi bị nhiễm VDNC). Thông tin điều tra ổ dịch cần bao gồm các thông tin liên quan trong khoảng thời gian tối thiểu từ thời điểm 14 ngày trước khi xuất hiện dấu hiệu lâm sàng của ca bệnh đầu tiên đến thời điểm áp dụng các biện pháp kiểm soát ổ dịch.

b) Giám sát lưu hành vi rút (giám sát chủ động)

Hàng năm, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản phối hợp với Cục Thú y tổ chức thực hiện kế hoạch chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút VDNC để cảnh báo, đánh giá tương đồng vắc xin làm căn cứ quyết định lựa chọn chủng loại vắc xin cho phù hợp và hiệu quả.

c) Giám sát sau tiêm phòng

Định lượng hiệu giá kháng thể của vắc xin sau khi tiêm phòng đàn gia súc.

Đánh giá hiệu quả tiêm phòng vắc xin VDNC trên địa bàn tỉnh.

Thời điểm lấy mẫu: Sau 21 ngày kể từ thời điểm tiêm phòng gần nhất.

2.4. Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh

Tổ chức xây dựng các cơ sở, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Các doanh nghiệp chăn nuôi có tiềm năng xây dựng các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhu cầu, nguồn lực của địa phương, của doanh nghiệp, tổ chức xây dựng vùng, cơ sở ATDB theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2.5. Kiểm soát vận chuyển

Thực hiện việc kiểm dịch vận chuyển theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

Thiết lập hệ thống nhận diện gia súc trên cơ sở thực hiện việc đánh dấu gia súc theo quy định; xây dựng dữ liệu về vận chuyển gia súc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để thực hiện kiểm dịch tại gốc đối với trâu, bò, sản phẩm trâu, bò xuất tỉnh và cách ly, theo dõi, quản lý trâu, bò nhập tỉnh theo quy định.

Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, Tổ kiểm dịch lưu động thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trâu, bò, sản phẩm trâu, bò vận chuyển ra vào địa bàn cấp tỉnh; tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; lấy mẫu xét nghiệm trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh; kịp thời phát hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ trâu, bò và sản phẩm của trâu, bò mắc bệnh, không rõ nguồn gốc.

Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trâu, bò, sản phẩm trâu, bò trên địa bàn cấp huyện.

Trâu, bò được phép vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đang có dịch VDNC sau khi được tiêm vắc xin VDNC tối thiểu 21 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh VDNC và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch theo quy định.

2.6. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

Tổ chức quản lý giết mổ trâu, bò theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Trong trường hợp phát hiện động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh VDNC tại cơ sở giết mổ, thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng ngay sau mỗi ca giết mổ và cuối buổi chợ, cuối ngày đối với khu vực buôn bán trâu, bò, sản phẩm trâu, bò tại các chợ, đặc biệt là khu vực bán trâu, bò, sản phẩm trâu, bò.

Các địa phương rà soát, có kế hoạch xây dựng, quản lý các cơ sở giết mổ gia súc tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không phép; định kỳ thực hiện giám sát điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ.

2.7. Biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch, quản lý, chăm sóc gia súc bệnh

a) Chủ gia súc thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch bao gồm:

Cách ly ngay gia súc mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh VDNC.

Không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường.

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, xử lý, chăm sóc gia súc mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, nhân viên thú y cấp xã và chính quyền địa phương.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

b) Cơ quan thú y thực hiện:

Tiến hành xác minh và lấy mẫu chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh.

Phối hợp với chính quyền các cấp, lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao thông ra, vào vùng dịch, vùng khống chế nhằm ngăn chặn, không để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật mẫn cảm ra, vào vùng dịch, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Luật Thú y và có hướng dẫn, giám sát của cơ quan thú y có thẩm quyền; có giải pháp quản lý, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Đặt biển báo khu vực có dịch, hướng dẫn vận chuyển trâu, bò tránh đi qua vùng dịch.

Tổ chức phun khử trùng phương tiện vận chuyển từ vùng dịch đi ra ngoài.

Hướng dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi và khu vực xung quanh bằng vôi bột, hóa chất đặc hiệu để tiêu diệt mầm bệnh, véc tơ truyền bệnh (ruồi, muỗi, ve, mòng,...).

Hướng dẫn xử lý, chăm sóc, quản lý gia súc trong vùng dịch.

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc công bố dịch bệnh VDNC, công bố hết dịch và tổ chức phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của địa phương, bao gồm những nội dung chính: Hỗ trợ cho người chăn nuôi có trâu, bò buộc tiêu hủy, khôi phục sản xuất chăn nuôi và các lực lượng tham gia chống dịch; hỗ trợ mua vắc xin VDNC và tổ chức tiêm phòng; mua dụng cụ, trang bị, bảo hộ dùng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động giám sát lưu hành vi rút VDNC; xây dựng các chuỗi chăn nuôi trâu, bò, vừng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; điều tra ổ dịch, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu; các hoạt động chống dịch, bảo hộ cá nhân, tiêu hủy trâu, bò, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi sổ trong công tác thú y; thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn chuyên môn; các hoạt động kiểm tra, giám sát, hội nghị về phòng, chống VDNC của địa phương ở cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng; kinh phí mua hóa chất dự phòng, chống dịch; kinh phí xây dựng các mô hình áp dụng các biện pháp chăn nuôi trâu, bò hiệu quả; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò phát triển bền vững phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch tại địa phương; chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch VDNC ở địa phương theo các quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ: (Đính kèm phụ lục chi tiết kinh phí)
4.1. Kinh phí tỉnh: 
32.410.000.000 đồng.

4.2. Kinh phí huyện: 
10.800.000.000 đồng.

Tổng cộng: 
43.210.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ hai trăm mười triệu đồng chẵn).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các nội dung của bản Kế hoạch này, các cơ quan của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC giai đoạn từ năm 2022 - 2030 và hàng năm. Một số yêu cầu cụ thể đối với các cơ quan như sau:

5.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo Cơ quan có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch VDNC của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong Kế hoạch cần có sự phân công trách nhiệm rõ cho từng cơ quan, đơn vị và người chăn nuôi để có cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh VDNC.

- Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin, công tác giám sát theo quy định; căn cứ tình hình dịch bệnh VDNC trong nước, trong khu vực để xác định đối tượng và phạm vi tiêm phòng vắc xin và hướng dẫn các địa phương thực hiện; tổ chức đánh giá hiệu lực vắc xin VDNC; tổ chức mua đúng chủng loại vắc xin VDNC theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh VDNC.

- Tổ chức thực hiện các quy định của Luật chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật chăn nuôi để giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh VDNC.

- Tăng cường phổ biến kiến thức về an toàn sinh học cho các cơ sở chăn nuôi; Tổ chức hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

- Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi.

- Phối hợp với địa phương triển khai việc khai báo tái đàn và kê khai các cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh VDNC theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm phù hợp với tình hình dịch bệnh.

- Cập nhật thường xuyên về tình hình bệnh VDNC và thông báo đến các địa phương để có kế hoạch ứng phó phù hợp.

- Phối hợp với địa phương thực hiện điều tra ổ dịch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch VDNC.

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống bệnh VDNC.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở NN&PTNT và các Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hàng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại khu vực chợ, nơi giết mổ; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng qui trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch; định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao về bệnh VDNC.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh con giống, kế hoạch chăn nuôi, kế hoạch tái đàn tại các địa phương và công tác tổ chức phòng, chống dịch bệnh VDNC.

- Rà soát các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn, kiên quyết không cho giết mổ nếu cơ sở hoạt động không phép hoặc không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; tăng cường nhân lực cán bộ thú y cho việc kiểm soát giết mổ.

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đề xuất Cục Thú Y điều chỉnh, bổ sung các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch phù hợp, bảo đảm không để lây lan dịch bệnh.

- Phối hợp Cục Thú Y tổ chức giám sát, theo dõi biến đổi của vi rút VDNC thường xuyên.

b) Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp và Trung tâm Giống Nông nghiệp: Tham gia công tác truyền thông, xây dựng các mô hình cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học. Cung cấp heo giống phục vụ cho công tác tái đàn trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng. Nhân rộng các mô hình cơ sở chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

5.2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí trong khả năng cân đối ngân sách để thực hiện kế hoạch.

5.3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo tỉnh để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh VDNC trong các đơn vị quân đội; hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn gia súc, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

5.4. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải đấu tranh ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu bò, sản phẩm trâu bò không rõ nguồn gốc; tổ chức dừng phương tiện giao thông ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát để thực hiện việc kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

5.5. Sở Công thương

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc trên thị trường.

5.6. Cục quản lý thị trường

Phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu bò, sản phẩm trâu bò không rõ nguồn gốc trên thị trường.

5.7. Sở Giao thông Vận tải

- Ban hành văn bản nghiêm cấm các phương tiện vận tải vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y, công an kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu bò, sản phẩm trâu bò không rõ nguồn gốc, mắc bệnh, nghi mắc bệnh VDNC.

5.8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng, chống dịch VDNC.

5.9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Long

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh VDNC giai đoạn 2022-2030.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tổ chức công tác truyền thông nguy cơ dịch VDNC, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh.

5.10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống bệnh VDNC.

5.11. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã

a) Cấp huyện:

- Theo dõi việc khai báo và kê khai các cơ sở chăn nuôi theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch VDNC trên địa bàn, chủ động ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện; bố trí nguồn lực, vật tư, phương tiện, quỹ đất để chống dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh khi có dịch. Bố trí nguồn kinh phí nêu trong phần cơ chế chính sách thuộc trách nhiệm của cấp huyện.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch.

- Quản lý hoạt động của các cơ sở giết mổ động vật tập trung; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn.

b) Cấp xã:

- Tiếp nhận khai báo tái đàn và kê khai các cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện, báo cáo và xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5.12. Doanh nghiệp, người chăn nuôi, người vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi

- Thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, thú y, phòng, chống dịch bệnh VDNC.

- Chủ động, tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC khi có chỉ đạo, đề nghị của cơ quan chức năng; thông báo kịp thời khi phát hiện tình trạng giấu dịch của hộ, cơ sở chăn nuôi khác có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc khi phát hiện tình trạng vứt xác động vật bệnh, chết ra môi trường, hiện tượng bán chạy động vật bệnh, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh VDNC.

VI. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

6.1. Ngân sách cấp tỉnh

Chi cho các hoạt động của tuyến tỉnh, bao gồm: mua vắc xin VDNC và tổ chức tiêm phòng; mua dụng cụ, trang bị, bảo hộ dùng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động giám sát lưu hành vi rút VDNC; xây dựng các chuỗi chăn nuôi trâu, bò, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; điều tra ổ dịch, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu; các hoạt động chống dịch, bảo hộ cá nhân, tiêu hủy trâu, bò, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thú y; thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn chuyên môn; các hoạt động kiểm tra, giám sát, hội nghị về phòng, chống VDNC của địa phương ở cấp tỉnh; kinh phí mua hóa chất tiêu độc khử trùng, dự phòng chống dịch.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch tại địa phương; chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch LMLM vận dụng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

6.2. Ngân sách cấp huyện

Chi cho các hoạt động của tuyến huyện (theo phân cấp về cơ chế tài chính), bao gồm: chi phí Ban chỉ đạo, các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương; thuê mướn phương tiện vận chuyển gia súc chết, sản phẩm của gia súc do bệnh VDNC; đào hố; thuê mướn nhân công thực hiện các công việc liên quan đến tiêu hủy gia súc, chi phí nhân công tiêu độc khử trùng; hoạt động chốt kiểm dịch tạm thời; mua vật tư, nguyên vật liệu phục vụ tiêu hủy;...Chi hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy do bệnh (theo quy định hiện hành).

6.3. Kinh phí do người dân tự đảm bảo

Cá nhân chăn nuôi trâu, bò có trách nhiệm chi trả tiền công tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC (theo quy định của chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long); lấy mẫu, xét nghiệm mẫu khi thực hiện kiểm dịch vận chuyển hoặc khi có nhu cầu giết mổ tiêu thụ; phí, lệ phí kiểm dịch vận chuyển trâu, bò, sản phẩm trâu, bò ngoại tỉnh; vôi bột, hóa chất khử trùng tại cơ sở chăn nuôi, chuồng trại của mình; xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển trâu, bò, sản phẩm của trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh VDNC phải chi trả toàn bộ chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm mẫu, tổ chức tiêu hủy và các chi phí phục vụ công tác vệ sinh, sát trùng, tiêu độc phương tiện, hố chôn động vật.

Đối với doanh nghiệp: tự chi trả kinh phí toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thị xã, thành phố để xem xét, giải quyết.

	
Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện,TX,TP (chỉ đạo);
- Ban Giám đốc Sở (để b/c);
- Chi cục CNTY&TS (thực hiện);
- Lưu: VT, KHTH.
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PHỤ LỤC 1


			 PHỤ LỤC 1  


			            KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC GIAI ĐOẠN 2022-2030


			(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024			Năm 2025			Năm 2026			Năm 2027			Năm 2028			Năm 2029			Năm 2030


			A			Ngân sách tỉnh			3,420,000,000			3,495,000,000			3,495,000,000			3,570,000,000			3,570,000,000			3,670,000,000			3,670,000,000			3,760,000,000			3,760,000,000


			1			Tuyên truyền công tác tiêm phòng			46,951,000			46,951,000			46,951,000			46,951,000			46,951,000			46,951,000			46,951,000			46,951,000			46,951,000


			2			Dụng cụ tiêm phòng			71,900,000			73,697,500			74,181,813			76,036,390			76,545,241			78,424,874			78,959,426			82,223,344			82,784,945


			3			Mua vắc xin			2,811,000,000			2,881,275,000			2,881,275,000			2,953,306,875			2,953,306,875			3,045,845,925			3,045,845,925			3,128,142,150			3,128,142,150


			4			Vận chuyển vắc xin			41,600,000			41,600,000			41,600,000			41,600,000			41,600,000			41,600,000			41,600,000			41,600,000			41,600,000


			5			Đá bảo quản vắc xin tại xã			3,200,000			3,200,000			3,200,000			3,200,000			3,200,000			3,200,000			3,200,000			3,200,000			3,200,000


			6			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			15,000,000			15,375,000			15,375,000			15,759,375			15,759,375			16,153,488			16,153,488			16,557,338			16,557,338


			7			 Hỗ trợ chi phí di chuyển			80,000,000			80,000,000			80,000,000			80,000,000			80,000,000			80,000,000			80,000,000			80,000,000			80,000,000


			8			Giám sát bệnh VDNC			108,988,000			109,304,250			109,309,375			109,633,659			109,639,044			109,981,224			109,986,881			110,348,046			110,353,989


			9			Vật tư chống dịch			69,750,000			71,493,750			71,493,750			73,281,094			73,281,094			75,129,938			75,129,938			77,105,625			77,105,625


			10			Công tác phí chống dịch			40,000,000			40,000,000			40,000,000			40,000,000			40,000,000			40,000,000			40,000,000			40,000,000			40,000,000


			11			Chỉ đạo công tác tiêm phòng			44,864,000			44,983,600			44,983,600			45,106,190			45,106,190			45,239,440			45,239,440			45,388,680			45,388,680


			12			Hội nghị - tập huấn			82,400,000			82,400,000			82,400,000			82,400,000			82,400,000			82,400,000			82,400,000			82,400,000			82,400,000


			13			Chi khác			4,347,000			4,719,900			4,230,462			2,725,417			2,211,181			5,074,113			4,533,904			6,083,817			5,516,273


			B			Ngân sách địa phương (Dự kiến)			1,200,000,000			1,200,000,000			1,200,000,000			1,200,000,000			1,200,000,000			1,200,000,000			1,200,000,000			1,200,000,000			1,200,000,000


			Tổng cộng						43,210,000,000


			(Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ hai trăm mười triệu đồng)











PHULUC 2-2022


			       PHỤ LỤC 2 


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2022


			(Kèm theo Kế hoạch số 09 KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								71,900,000


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,000						01			106						42,400,000


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			150,000						01			106						15,900,000


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			150,000						01									3,000,000


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,000						01			106						10,600,000


			III			Mua vắc xin																								2,811,000,000


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			35,000															2,800,000,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									11,000,000															11,000,000


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCNTY&TS - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			15,000,000															15,000,000


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								108,988,000


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,460,000


			a			Dụng cụ																								640,000


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			35,000															350,000


						 - Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			200,000															200,000


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								57,528,000


			a			Dụng cụ																								14,296,000


						 - Ống tiêm			Hộp			02			150,000															300,000


						 - Kim 16			Hộp			02			100,000															200,000


						 - Cồn			chai			50			5,000															250,000


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			150,000															150,000


						 - Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			70,000															11,200,000


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								69,750,000


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			160,000			30												48,000,000


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			70,000			30												21,000,000


						- Cồn			Chai			05			5,000			30												750,000


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								44,864,000


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,184,000


						Ban lãnh đạo																								11,184,000


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			23,000						08						02			4,784,000


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								4,347,000


			Tổng cộng:    																											3,420,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng)























PHỤLUC 3-2023


			       PHỤ LỤC 3 


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2023


			(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								73,697,500


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,050						01			106						43,460,000


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			153,750						01			106						16,297,500


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			153,750						01									3,075,000


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,125						01			106						10,865,000


			III			Mua vắc xin																								2,881,275,000


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			35,875															2,870,000,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									11,275,000															11,275,000


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCNTY&TS - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			15,375,000															15,375,000


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								109,304,250


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,473,750


			a			Dụng cụ																								653,750


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			35,875															358,750


						 - Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			205,000															205,000


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								57,830,500


			a			Dụng cụ																								14,598,500


						 - Ống tiêm			Hộp			02			153,750															307,500


						 - Kim 16			Hộp			02			102,500															205,000


						 - Cồn			chai			50			5,125															256,250


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			153,750															153,750


						- Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			71,750															11,480,000


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								71,493,750


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			164,000			30												49,200,000


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			71,750			30												21,525,000


						- Cồn			Chai			05			5,125			30												768,750


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								44,983,600


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,303,600


						Ban lãnh đạo																								11,303,600


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			23,575						08						02			4,903,600


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								4,719,900


			Tổng cộng:    																											3,495,000,000						3,495,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng)























PHULUC 4-2024


			       PHỤ LỤC 4


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2024


			(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								74,181,813


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,050						01			106						43,460,000


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			157,594						01			106						16,704,938


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			157,594						01									3,151,875


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,125						01			106						10,865,000


			III			Mua vắc xin																								2,881,275,000


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			35,875															2,870,000,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									11,275,000															11,275,000


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCNTY&TS - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			15,375,000															15,375,000


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								109,309,375


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,478,875


			a			Dụng cụ																								658,875


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			35,875															358,750


						- Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			210,125															210,125


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								57,830,500


			a			Dụng cụ																								14,598,500


						 - Ống tiêm			Hộp			02			153,750															307,500


						 - Kim 16			Hộp			02			102,500															205,000


						 - Cồn			chai			50			5,125															256,250


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			153,750															153,750


						- Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			71,750															11,480,000


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								71,493,750


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			164,000			30												49,200,000


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			71,750			30												21,525,000


						- Cồn			Chai			05			5,125			30												768,750


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								44,983,600


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,303,600


						Ban lãnh đạo																								11,303,600


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			23,575						08						02			4,903,600


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								4,230,462


			Tổng cộng:    																											3,495,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng)























PHULUC 5-2025


			       PHỤ LỤC 5


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2025


			(Kèm theo Kế hoạch số  09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								76,036,390


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,101						01			106						44,546,500


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			161,534						01			106						17,122,588


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			161,534						01									3,230,677


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,253						01			106						11,136,625


			III			Mua vắc xin																								2,953,306,875


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			36,772															2,941,750,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									11,556,875															11,556,875


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCNTY&TS - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			15,759,375															15,759,375


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								109,633,659


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,493,097


			a			Dụng cụ																								673,097


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			36,772															367,719


						- Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			215,378															215,378


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								58,140,563


			a			Dụng cụ																								14,908,563


						 - Ống tiêm			Hộp			02			157,594															315,188


						 - Kim 16			Hộp			02			105,063															210,125


						 - Cồn			chai			50			5,253															262,656


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			157,594															157,594


						- Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			73,544															11,767,000


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								73,281,094


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			168,100			30												50,430,000


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			73,544			30												22,063,125


						- Cồn			Chai			05			5,253			30												787,969


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								45,106,190


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,426,190


						Ban lãnh đạo																								11,426,190


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			24,164						08						02			5,026,190


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								2,725,417


			Tổng cộng:    																											3,570,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm bảy mươi  triệu đồng)























PHULUC 6-2026


			       PHỤ LỤC 6


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2026


			(Kèm theo Kế hoạch số   09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								76,545,241


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,101						01			106						44,546,500


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			165,572						01			106						17,550,669


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			165,572						01									3,311,447


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,253						01			106						11,136,625


			III			Mua vắc xin																								2,953,306,875


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			36,772															2,941,750,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									11,556,875															11,556,875


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCNTY&TS - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			15,759,375															15,759,375


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								109,639,044


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,498,481


			a			Dụng cụ																								678,481


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			36,772															367,719


						- Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			220,762															220,762


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								58,140,563


			a			Dụng cụ																								14,908,563


						 - Ống tiêm			Hộp			02			157,594															315,188


						 - Kim 16			Hộp			02			105,063															210,125


						 - Cồn			chai			50			5,253															262,656


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			157,594															157,594


						- Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			73,544															11,767,000


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								73,281,094


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			168,100			30												50,430,000


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			73,544			30												22,063,125


						- Cồn			Chai			05			5,253			30												787,969


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								45,106,190


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,426,190


						Ban lãnh đạo																								11,426,190


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			24,164						08						02			5,026,190


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								2,211,181


			Tổng cộng:    																											3,570,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng)























PHULUC 7-2027


			       PHỤ LỤC 7


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2027


			(Kèm theo Kế hoạch số  09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								78,424,874


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,153						01			106						45,633,000


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			169,711						01			106						17,989,398


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			169,711						01									3,394,226


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,381						01			106						11,408,250


			III			Mua vắc xin																								3,045,845,925


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			37,925															3,034,000,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									11,845,925															11,845,925


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCNTY&TS - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			16,153,488															16,153,488


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								109,981,224


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,513,481


			a			Dụng cụ																								693,481


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			37,720															377,200


						- Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			226,281															226,281


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								58,467,743


			a			Dụng cụ																								15,235,743


						 - Ống tiêm			Hộp			02			161,540															323,080


						 - Kim 16			Hộp			02			107,830															215,660


						 - Cồn			chai			50			5,381															269,063


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			161,540															161,540


						- Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			75,440															12,070,400


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								75,129,938


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			172,303			30												51,690,750


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			75,440			30												22,632,000


						- Cồn			Chai			05			5,381			30												807,188


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								45,239,440


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,559,440


						Ban lãnh đạo																								11,559,440


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			24,805						08						02			5,159,440


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								5,074,113


			Tổng cộng:    																											3,670,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng)





																														3,670,000,000


																														-0














PHULUC 8-2028


			       PHỤ LỤC 8


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2028


			(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								78,959,426


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,153						01			106						45,633,000


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			173,954						01			106						18,439,100


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			173,954						01									3,479,076


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,381						01			106						11,408,250


			III			Mua vắc xin																								3,045,845,925


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			37,925															3,034,000,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									11,845,925															11,845,925


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCN&TY - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			16,153,488															16,153,488


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								109,986,881


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,519,138


			a			Dụng cụ																								699,138


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			37,720															377,200


						- Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			231,938															231,938


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								58,467,743


			a			Dụng cụ																								15,235,743


						 - Ống tiêm			Hộp			02			161,540															323,080


						 - Kim 16			Hộp			02			107,830															215,660


						 - Cồn			chai			50			5,381															269,063


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			161,540															161,540


						- Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			75,440															12,070,400


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								75,129,938


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			172,303			30												51,690,750


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			75,440			30												22,632,000


						- Cồn			Chai			05			5,381			30												807,188


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								45,239,440


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,559,440


						Ban lãnh đạo																								11,559,440


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			24,805						08						02			5,159,440


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								4,533,904


			Tổng cộng:    																											3,670,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng)























PHULUC 9-2029


			       PHỤ LỤC 9


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2029


			(Kèm theo Kế hoạch số  09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								82,223,344


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,255						01			106						47,806,000


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			178,300						01			106						18,899,837


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			178,300						01									3,566,007


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,638						01			106						11,951,500


			III			Mua vắc xin																								3,128,142,150


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			38,950															3,116,000,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									12,142,150															12,142,150


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCNTY&TS - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			16,557,338															16,557,338


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								110,348,046


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,537,236


			a			Dụng cụ																								717,236


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			38,950															389,500


						- Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			237,736															237,736


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								58,810,810


			a			Dụng cụ																								15,578,810


						 - Ống tiêm			Hộp			02			165,743															331,485


						 - Kim 16			Hộp			02			110,700															221,400


						 - Cồn			chai			50			5,638															281,875


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			166,050															166,050


						- Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			77,388															12,382,000


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								77,105,625


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			176,813			30												53,043,750


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			77,388			30												23,216,250


						- Cồn			Chai			05			5,638			30												845,625


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								45,388,680


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,708,680


						Ban lãnh đạo																								11,708,680


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			25,523						08						02			5,308,680


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								6,083,817


			Tổng cộng:    																											3,760,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng)























PHU NLUC 10-2030


			       PHỤ LỤC 10


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2030


			(Kèm theo Kế hoạch số  09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			ĐVT			Số lượng			Đơn giá (đồng)			Ổ dịch			Huyện			Xã			Ngày			Thành tiền (đồng)			Ghi chú


			I			Tuyên truyền công tác tiêm phòng																								46,951,000


			1.1			In ấn 																								38,951,000


						- Tài liệu bướm			Tờ			3,000			3,000															9,000,000


						 - Biểu mẫu kê khai số liệu tiêm phòng, biên bản, báo cáo			Tờ			19,902			500									-						9,951,000


						 - Giấy CN tiêm phòng gia súc			Quyển			400			25,000						02			-						20,000,000


			1.2			Thông báo tiêm phòng trên Đài truyền hình			Lượt			04			1,000,000						02			-						8,000,000


			II			Dụng cụ tiêm phòng																								82,784,945


			2.1			 - Kim số 16 (dài)			Cây			200			2,255						01			106						47,806,000


			2.2			 - Ống tiêm gia súc			Cây 			01			182,758						01			106						19,372,295


			2.3			 - Ống tiêm gia súc (dự phòng)			Cây			20			182,758						01									3,655,150


			2.4			 - Cồn 			Chai			20			5,638						01			106						11,951,500


			III			Mua vắc xin																								3,128,142,150


						- Mua vắc xin VDNC			Liều			80,000			38,950															3,116,000,000


						- Chi phí đấu thầu vắc xin									12,142,150															12,142,150


			IV			Vận chuyển vắc xin																								41,600,000


			4.1			Từ CCCNTY&TS - huyện			Chuyến			8			150,000						01			08						9,600,000


			4.2			Từ Trạm - xã			đồng/liều			80,000			400															32,000,000


			V			Đá bảo quản vắc xin tại xã			đồng/25 liều			80,000			1,000															3,200,000


			VI			Chi phí xử lý vỏ chai vắc xin			đợt			01			16,557,338															16,557,338


			VII			 Hỗ trợ chi phí di chuyển																								80,000,000


						  Xăng xe (cộng tác viên thú y tiêm phòng)			đồng/lượt tiêm			80,000			1,000															80,000,000


			VIII			Giám sát bệnh VDNC																								110,353,989


			8.1			Giám sát lâm sàng 																								51,543,179


			a			Dụng cụ																								723,179


						 - Thùng bảo quản mẫu			Cái			10			38,950															389,500


						- Khẩu trang			Hộp			01			90,000															90,000


						 - Găng tay			Hộp			01			243,679															243,679


			b			Lấy mẫu																								12,000,000


						 -  Tàu xe			Chuyến 			02			100000			30												6,000,000


						 -  Lưu trú			Người			02			100,000			30												6,000,000


			c			Gửi mẫu																								23,160,000


						 -  Tàu xe			Chuyến			01			100000			30												3,000,000


						 -  Lưu trú			Người			01			150,000			30												4,500,000


			d			Xét nghiệm			Mẫu			01			522,000			30												15,660,000


			8.2			Giám sát sau tiêm phòng 																								58,810,810


			a			Dụng cụ																								15,578,810


						 - Ống tiêm			Hộp			02			165,743															331,485


						 - Kim 16			Hộp			02			110,700															221,400


						 - Cồn			chai			50			5,638															281,875


						 - Type đựng mẫu huyết thanh			Bịt			01			166,050															166,050


						- Công lấy mẫu			Mẫu			122			18,000															2,196,000


						 - Đồ bảo hộ			Bộ			160			77,388															12,382,000


			b			Tàu xe lấy mẫu																								3,540,000


						- Tỉnh			Chuyến			01			100,000												12			1,200,000


						- Huyện			Chuyến			01			70,000												12			840,000


						- Thú y xã			Chuyến			01			50,000									30						1,500,000


			c			Lưu trú lấy mẫu																								3,240,000


						- Tỉnh			Người			02			100,000												12			2,400,000


						- Huyện			Người			01			70,000												12			840,000


			d			Gửi mẫu (TPHCM)																								4,000,000


						- Tàu xe			Chuyến			01			350,000						8									2,800,000


						- Lưu trú			Người			01			150,000						8									1,200,000


			e			Xét nghiệm																								32,452,000


						Mẫu huyết thanh			Mẫu			122			266,000															32,452,000


			IX			Vật tư chống dịch																								77,105,625


						- Hóa chất chống dịch			Lít			10			176,813			30												53,043,750


						- Đồ bảo hộ			Bộ			10			77,388			30												23,216,250


						- Cồn			Chai			05			5,638			30												845,625


			X			Công tác phí chống dịch																								40,000,000


			10.1			Xác minh																								12,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			30			-			-			01			6,000,000


			10.2			Giám sát xử lý tiêu hủy																								4,000,000


						 - Tàu xe			Chuyến			02			100,000			10			-			-			01			2,000,000


						 - Lưu trú			Người			02			100,000			10									01			2,000,000


			10.3			Điều tra, giám sát dịch tễ																								24,000,000


						 - Tàu xe			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


						 - Lưu trú 			Người			02			100,000			30									02			12,000,000


			XI			Chỉ đạo công tác tiêm phòng																								45,388,680


			11.1			  Cấp tỉnh																								15,708,680


						Ban lãnh đạo																								11,708,680


						  - Xăng xe ô tô			Lít			13			25,523						08						02			5,308,680


						  - Phụ cấp lưu trú			Người			04			100,000						08						02			6,400,000


						Công chức																								4,000,000


						- Tàu xe			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


						- Lưu trú			Người			01			100,000			01						20			01			2,000,000


			11.2			  Cấp huyện																								29,680,000


						 - Tàu xe			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


						- Lưu trú			Người			01			70,000			01						106			02			14,840,000


			XII			Hội nghị - Tập huấn																								82,400,000


			12.1			- Tập huấn cán bộ Thú y			Cuộc			09			5,000,000												1			45,000,000


			12.2			Tham dự HN sơ, tổng kết cấp Trung ương (TPHCM, Hà Nội)																								30,800,000


						 - Tàu xe			Người			02			1,000,000												02			4,000,000


						 - Vé máy bay (khứ hồi)			Người			02			6,000,000												02			24,000,000


						 - Lưu trú			Người 			02			200,000												02			800,000


						 - Khách sạn			Người 			02			500,000												02			2,000,000


			12.3			Cấp tỉnh																								1,800,000


						 - Nước			chai			40			5,000			-			-			-			02			400,000


						 - Tài liệu			Cuốn			40			10,000			-			-			-			02			800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000												02			600,000


			12.4			Huyện												-			-			-						4,800,000


						 - Trang trí			Cuộc/đợt			01			300,000			-			8			-			01			2,400,000


						 - Nước			chai			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


						 - Tài liệu			Cuốn			30			5,000			-			8			-			01			1,200,000


			XIII			Chi khác																								5,516,273


			Tổng cộng:    																											3,760,000,000


			(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng)























NS ĐỊA PHƯƠNG


			 PHỤ LỤC 11


			KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC GIAI ĐOẠN 2022-2030


			(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-SNN&PTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


			TT			Nội dung			Ổ dịch			Thành tiền (đồng/năm)			Số năm			Tổng cộng			Ghi chú


			1			Hỗ trợ gia súc bị tiêu huỷ			30			20,000,000			9			5,400,000,000


			2			Chi phí tiêu huỷ			30			15,000,000			9			4,050,000,000


			2			Chi các hoạt động chống dịch			30			5,000,000			9			1,350,000,000


			Tổng cộng									40,000,000			 			10,800,000,000


			Bằng chữ: Mười tỷ tám trăm triệu đồng chẵn 


			Ghi chú: Giả định trung bình mỗi năm xảy ra 30 ổ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long



































